THỜI KHÓA BIỂU  – TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM

Học kì I - Năm học: 2019 – 2020 (Áp dụng từ 14/10 đến 29/11/2019)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	1A1
	1A2
	1A3
	1A4
	1A5
	2A1
	2A2
	2A3
	2A4
	2A5

	2
	Sáng
	1
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	c.cờ
	c.cờ
	C.cờ
	c.cờ
	c.cờ

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	3
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi

	
	
	4
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	Chiều
	5
	Mĩ thuật
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Đạo đức
	Ngoại ngữ**
	HDH
	Thủ công
	HDH
	Kể chuyện

	
	
	6
	Đạo đức
	HDH
	Đạo đức
	HDH
	HDH
	Đạo đức
	Thư viện
	Mĩ thuật
	HĐNGCK
	HDH

	
	
	7
	HDH
	HĐNGCK
	HDH
	HĐNGCK
	Mĩ thuật
	HDH
	Ngoại ngữ**
	HDH
	Thư viện
	HĐNGCK

	
	
	8
	HĐNGCK
	Âm nhạc
	HĐNGCK
	Ngoại ngữ
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	Thể dục
	Ngoại ngữ

	3
	Sáng
	1
	TV-HV
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ*
	Mĩ thuật
	TV-HV
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	TV-HV
	Toán
	Toán
	Ngoại ngữ*
	TV-HV
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	3
	Toán
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	Ngoại ngữ*
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Chính tả
	Chính tả
	Âm nhạc

	
	
	4
	Thủ công
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	Toán
	Chính tả
	Chính tả
	Kể chuyện
	Kể chuyện
	Chính tả

	
	Chiều
	5
	TN&XH
	Thể dục
	TN&XH
	TN&XH
	TN&XH
	Ngoại ngữ**
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ*
	Mĩ thuật
	Mĩ thuật

	
	
	6
	Âm nhạc
	Thư viện
	Thủ công
	HDNGCK
	Thủ công
	Mĩ thuật
	Ngoại ngữ**
	Thể dục
	Ngoại ngữ*
	Thể dục

	
	
	7
	HDNGCK
	HDNGCK
	HDNGCK
	Thư viện
	HDNGCK
	HDH
	Kể chuyện
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức

	
	
	8
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Thư viện
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH

	4
	Sáng
	1
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	Thể dục
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc
	Âm nhạc

	
	
	2
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	LT&C
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	LT&C

	
	
	3
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	Toán
	LT&C
	LT&C
	Mĩ thuật
	Thư viện

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	TNXH
	LT&C
	Toán

	
	Chiều
	5
	Ngoại ngữ**
	Thể dục
	Thể dục
	Mĩ Thuật
	Âm nhạc
	Kể chuyện
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	TNXH

	
	
	6
	Mĩ thuật
	Ngoại ngữ**
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Thể dục
	TNXH
	Thủ công
	Thư viện
	Thủ công
	Thể dục

	
	
	7
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Thể dục
	Mĩ thuật
	HDH
	TNXH
	HDH
	HDH
	HDH

	
	
	8
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Tập viết
	HDH
	
	Tập viết
	HDH

	5
	Sáng
	1
	TV-HV
	TV-HV
	Ngoại ngữ
	TV-HV
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	Ngoại ngữ
	Tập đọc
	Chính tả
	Thể dục
	Âm nhạc
	Tập đọc

	
	
	3
	Toán
	Toán
	TV-HV
	Thể dục
	TV-HV
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi

	
	
	4
	Thể dục
	TN&XH
	Mĩ thuật
	Toán
	TV-HV
	Toán
	Tập viết
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả

	
	Chiều
	5
	Ngoại ngữ**
	HDH
	Thư viện
	Thủ công
	HDH
	Thủ công
	Đạo đức
	HDH
	TNXH
	Thủ công

	
	
	6
	Thư viện
	Ngoại ngữ**
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH

	
	
	7
	HDH
	Thủ công
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	HDH
	HDH
	Âm nhạc
	HDH
	HĐNGCK

	
	
	8
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	
	HĐNGCK
	Thể dục
	Mĩ thuật
	HĐNGCK
	Ngoại ngữ*

	6
	Sáng
	1
	TV-HV
	Mĩ thuật
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	Toán
	Tập làm văn
	Âm nhạc
	Toán
	Toán

	
	
	2
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	TV-HV
	Thể dục
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Tập làm văn

	
	
	3
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	Chính tả
	Âm nhạc
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	Tập viết

	
	
	4
	Âm nhạc
	TV-HV
	Toán
	Toán
	Toán
	Tập làm văn
	Thể dục
	Tập viêt
	HDH
	HDH

	
	Chiều
	5
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Âm nhạc
	HDH
	HDH
	HDH
	Thể dục
	Mĩ thuật

	
	
	6
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	SHL
	Âm nhạc
	Thư viện
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	HĐNGCK

	
	
	7
	SHL
	SHL
	Thể dục
	SHL
	HDH
	SHL
	SHL
	HĐNGCK
	SHL
	SHL

	
	
	
	
	
	
	
	SHL
	
	
	SHL
	
	


THỜI KHÓA BIỂU  – TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM

Học kì I - Năm học: 2019 – 2020 (Áp dụng từ 14/10 đến 29/11/2019)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	3A1
	3A2
	3A3
	3A4
	3A5
	4A1
	4A2
	4A3
	4A4
	5A1
	5A2
	5A3
	5A4

	2
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	TĐ – KC
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	3
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Ngoại ngữ**
	PC. Bơi
	PC. Bơi

	
	
	4
	TĐ-KC
	TĐ-KC
	TĐ-KC
	TĐ-KC
	Toán
	Chính tả
	Ngoại ngữ**
	Lịch sử
	Chính tả
	Chính tả
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	Chiều
	5
	Âm nhạc
	Tin học
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Thể dục
	Lịch sử
	Đạo đức
	Khoa học
	Địa lý
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Thư viện

	
	
	6
	Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ**
	Tin học
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Khoa học
	HDH
	Đạo đức
	HDH
	Ngoại ngữ
	Lịch sử
	Thể dục
	Khoa học

	
	
	7
	Thể dục
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Tin học
	Kĩ thuật
	Khoa học
	HDH
	Đạo đức
	Lịch sử
	HDH
	Khoa học
	HDH

	
	
	8
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Mĩ Thuật
	Thư viện
	Ngoại ngữ
	HDH
	Thể dục
	HDH
	Tin học

	3
	Sáng
	1
	TĐ-KC
	Tin học
	TĐ-KC
	Toán
	TĐ- KC
	Ngoại ngữ*
	Toán
	Chính tả
	Toán
	Toán
	Toán
	Chính tả
	Toán

	
	
	2
	Tin học
	Toán
	Toán
	TĐ-KC
	Toán
	Toán
	Chính tả
	Ngoại ngữ*
	LT&C
	LT&C
	Ngoại ngữ
	Mĩ thuật
	Chính tả

	
	
	3
	Toán
	TĐ-KC
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả
	LT&C
	Kể chuyện
	Toán
	Ngoại ngữ*
	Tập đọc
	Chính tả
	Ngoại ngữ
	LT&C

	
	
	4
	Chính tả
	Chính tả
	TNXH
	Ngoại ngữ**
	Tin học
	Tập đọc
	LT&C
	LT&C
	Tập đọc
	Ngoại ngữ*
	LT&C
	Toán
	Lịch sử

	
	Chiều
	5
	TNXH
	Tập viết
	Đạo đức
	Tập viết
	Thể dục
	Địa lí
	Địa lý
	Địa lí
	Khoa học
	Thư viện
	Tin học
	Khoa học
	Địa lí

	
	
	6
	Tập viêt
	TNXH
	Tập viêt
	TNXH
	TNXH
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	HDH
	Kĩ thuật
	Kể chuyện
	Âm nhạc
	Tin học
	Kể chuyện

	
	
	7
	Ngoại ngữ**
	HDH
	Thủ công
	HDH
	Tập viết
	Thể dục
	Khoa học
	Thể dục
	Kể chuyện
	Tin học
	Kể chuyện
	Kể chuyện
	Ngoại ngữ*

	
	
	
	HDH
	Âm nhạc
	HDH
	Tin học
	HDH
	HDH
	HDH
	Ngoại ngữ
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH

	4
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Mĩ Thuật
	Tập đọc
	Tập đọc
	Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	Tập đọc
	Tập đọc
	Toán
	Ngoại ngữ
	Toán
	LT&C
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Ngoại ngữ
	Toán
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Ngoại ngữ
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Ngoại ngữ
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	3
	Chính tả
	Toán
	Ngoại ngữ
	Toán
	Toán
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	Ngoại ngữ
	Âm nhạc

	
	
	4
	LT&C
	Tập đọc
	TNXH
	Ngoại ngữ
	Chính tả
	TLV
	Toán
	TLV
	Ngoại ngữ
	TLV
	Tập đọc
	Toán
	Ngoại ngữ

	
	Chiều
	5
	Thủ công
	Thủ công
	Thư viện
	TNXH
	TNXH
	Tin học
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	Lịch Sử
	Khoa học
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Khoa học

	
	
	6
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	Ngoại ngữ
	Thủ công
	Thủ công
	Kể chuyện
	Tin học
	HDH
	HĐNGCK
	Kĩ thuật
	Kĩ thuật
	HĐNGCK
	Kĩ thuật

	
	
	7
	TNXH
	HDH
	HDH
	HDH
	HĐNGCK
	Thư viện
	Ngoại ngữ**
	Tin học
	HDH
	HĐNGCK
	HDH
	HDH
	HDH

	
	
	8
	HDH
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Thể dục
	HDH
	HDH
	HDH
	Âm  nhạc
	Thể dục
	HDH
	Ngoại ngữ**
	Thư viện
	Tin học

	5
	Sáng
	1
	Tin học
	Chính tả
	Thể dục
	Chính tả
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ
	Toán
	LT&C
	TLV
	Toán
	Toán
	Toán
	TLV

	
	
	2
	Mĩ thuật
	Toán
	Chính tả
	Toán
	LT&C
	Tin học
	TLV
	Ngoại ngữ
	Toán
	Ngoại ngữ
	TLV
	TLV
	Toán

	
	
	3
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	Toán
	Thư viện
	Toán
	LT&C
	Âm nhạc
	Thể dục
	PC. Bơi
	PC. Bơi

	
	
	4
	Toán
	LT&C
	Toán
	Thể dục
	Toán
	LT&C
	LT&C
	Kể chuyện
	Thư viện
	LT&C
	LT&C
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ

	
	Chiều


	5
	Đạo đức
	TNXH
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	Ngoại ngữ*
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Thể dục
	Tin học
	Địa lí
	Địa lí
	Lịch sử
	Thể dục

	
	
	6
	Thể dục
	HDH
	Ngoại ngữ*
	Đạo đức
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Thể dục
	Tin học
	Mĩ thuật
	Khoa học
	HĐNGCK
	Địa lí
	HĐNGCK

	
	
	7
	Ngoại ngữ**
	Thư viện
	HDH
	HDH
	Thư viện
	Thể dục
	Tin học
	Mĩ thuật
	Thể dục
	HDH
	HDH
	Ngoại ngữ*
	Đạo đức

	
	
	8
	HDH
	Ngoại ngữ**
	Âm nhạc
	Tin
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Thể dục
	Thư viện
	HDH
	HDH

	6
	Sáng
	1
	TLV
	Thể dục
	LT&C
	LT&C
	Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	Toán
	Toán
	TLV
	Toán
	Toán
	Toán
	LT&C

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Ngoại ngữ
	Thể dục
	Toán
	Ngoại ngữ
	TLV
	Toán
	Tin học
	TLV
	Thể dục
	Mĩ thuật

	
	
	3
	Mĩ thuật
	TLV
	Ngoại ngữ
	Toán
	TLV
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	PC. Bơi
	LT&C
	Toán

	
	
	4
	Thể dục
	Ngoại ngữ
	TLV
	TLV
	Toán
	TLV
	TLV
	Khoa học
	Tin học
	TLV
	Khoa học
	TLV
	TLV

	
	Chiều
	5
	Thư viện
	Đạo đức
	HDH
	Ngoại ngữ
	HDH
	HDH
	Lịch sử
	Ngoại ngữ
	Khoa học
	Mĩ thuật
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Thể dục

	
	
	6
	Ngoại ngữ
	HDH
	Thể dục
	HDH
	Mĩ thuật
	HDNGLL
	HDH
	HDH
	HDH
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Tin học
	Ngoại ngữ

	
	
	7
	HDH
	Mĩ Thuật
	Tin học
	Thư viện
	Ngoại ngữ
	Khoa học
	Thể dục
	Kĩ thuật
	Ngoại ngữ
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH

	
	
	
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL


THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI CHUYÊN – TRƯỜNG TH THANH AM

Năm học: 2019 - 2020 (Áp dụng từ 14/10 đến 29/11/2019)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Tin (Xuân)
	TD (Vân)
	TD (Khoa)
	NN(Hằng)
	NN(Thu)
	NN(Anh)
	MT (P.Anh)
	MT(Hằng)
	Â.N (Giang)
	TV (Hiền)

	2
	Sáng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	5A2**
	5A2**
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	4A2**
	4A2**
	
	
	
	

	
	Chiều

K3 shcm
	5
	3A2
	3A3
	3A5
	
	2A1**
	2A1**
	3A4
	1A1
	3A1
	5A4

	
	
	6
	3A3
	5A3
	3A4
	3A2**
	3A1
	3A2**
	2A3
	3A5
	1A3
	2A2

	
	
	7
	3A5
	3A2
	3A1
	2A2**
	2A2**
	
	3A3
	1A5
	3A4
	2A4

	
	
	8
	5A4
	5A2
	2A4
	1A4
	2A5
	4A4
	4A2
	
	1A2
	4A3

	3
	Sáng
	1
	3A2
	
	
	
	1A3*
	4A1*
	1A4
	
	1A2
	

	
	
	2
	3A1
	
	
	1A4*
	5A2
	4A3*
	5A3
	
	2A1
	

	
	
	3
	
	
	
	1A5*
	5A3
	4A4*
	2A2
	
	2A5
	

	
	
	4
	3A5
	
	
	3A4*
	5A1*
	
	
	
	
	

	
	Chiều

K2 shcm
	5
	5A2
	1A2
	3A5
	2A3*
	2A1**
	2A1**
	2A4
	2A5
	2A2
	5A1

	
	
	6
	5A3
	2A5
	2A3
	2A2**
	2A2**
	2A4*
	2A1
	
	1A1
	1A2

	
	
	7
	5A1
	4A1
	4A3
	5A4*
	3A1**
	3A1**
	3A4
	
	5A2
	1A4

	
	
	8
	3A4
	
	
	
	5A1
	4A3
	
	
	3A2
	2A1

	4
	Sáng
	1
	
	
	2A1
	3A5
	5A1
	4A1
	3A2
	
	2A5
	

	
	
	2
	
	
	3A4
	3A2
	5A2
	4A2
	
	
	4A4
	

	
	
	3
	
	
	
	3A3
	5A3
	
	2A4
	
	5A4
	2A5

	
	
	4
	
	
	
	3A4
	5A4
	4A4
	2A2
	
	2A1
	

	
	Chiều

K1 shcm
	5
	4A1
	1A2
	1A3
	
	1A1**
	1A1**
	1A4
	
	1A5
	3A3

	
	
	6
	4A2
	2A5
	1A5
	3A3
	1A2**
	1A2**
	1A3
	1A1
	1A4
	2A3

	
	
	7
	4A3
	1A1
	1A4
	
	4A2**
	4A2**
	1A2
	1A5
	1A3
	4A1

	
	
	8
	5A4
	3A2
	4A4
	5A2**
	5A2**
	
	3A3
	
	4A3
	5A3

	5
	Sáng


	1
	3A1
	3A3
	1A5
	
	1A3
	4A1
	2A1
	
	3A5
	3A2

	
	
	2
	4A1
	
	2A3
	1A5
	5A1
	4A3
	3A1
	
	2A4
	

	
	
	3
	3A3
	5A2
	1A4
	
	
	
	
	
	5A1
	4A2

	
	
	4
	
	1A1
	3A4
	
	5A4
	
	1A3
	
	5A3
	4A4

	
	Chiều

K4 shcm
	5
	4A4
	5A4
	4A3
	3A5*
	1A1**
	1A1**
	4A1
	
	4A2
	1A3

	
	
	6
	4A3
	4A2
	3A1
	3A3*
	1A2**
	1A2**
	4A4
	
	4A1
	1A1

	
	
	7
	4A2
	4A1
	4A4
	5A3*
	3A1**
	3A1**
	4A3
	
	2A3
	3A5

	
	
	8
	3A4
	2A2
	5A1
	3A2**
	2A5*
	3A2**
	2A3
	
	3A3
	5A2

	6
	Sáng
	1
	
	3A2
	
	3A5
	
	4A1
	1A2
	
	2A3
	

	
	
	2
	5A1
	5A3
	2A1
	3A4
	
	4A2
	5A4
	
	2A4
	

	
	
	3
	
	
	3A5
	3A3
	
	
	3A1
	
	2A2
	1A1

	
	
	4
	4A4
	2A2
	3A1
	3A2
	
	
	
	
	1A1
	

	
	Chiều

K5 shcm,TA shcm(T7,8)
	5
	5A2
	5A4
	2A4
	3A4
	5A3
	4A3
	5A1
	2A5
	1A5
	3A1

	
	
	6
	5A3
	3A3
	5A1
	2A3
	5A4
	2A4
	5A2
	3A5
	1A4
	1A5

	
	
	7
	
	4A2
	1A3
	3A5
	3A1
	4A4
	3A2
	
	
	3A4

	
	Tổngsố
	
	26
	24
	27
	28
	32
	28
	30
	8
	33
	23


LÞch ®¸nh trèng PHỔ CẬP BƠI
N¨m häc 2019 – 2020
	BUỔI SÁNG

(Buổi không thực hiện phổ cập bơi)
	BUỔI SÁNG

(Buổi thực hiện phổ cập bơi)



	7 giờ 45:  Nhạc tập trung (HS hoạt động tập thể đầu giờ)
	7 giờ 45:  Nhạc tập trung (HS hoạt động tập thể đầu giờ)

	8 giờ 00: Trống vào lớp, học tiết 1
	8 giờ 00: Trống vào lớp, học tiết 1

	8 giờ 40: Trống chuyển tiết 1 sang tiết 2
	8 giờ 40: Trống chuyển tiết 1 sang tiết 2

	9 giờ 15: Trống ra chơi
	9 giờ 15: Trống ra chơi (Học sinh tham gia bơi tập trung theo nhóm, lên xe đến nơi học bơi)

	9 giờ 40: Trống vào lớp, học tiết 3
	9 giờ 40: Trống vào lớp(Giáo viên quản học sinh không tham gia bơi theo phân công)

	10 giờ 20: Trống chuyển hết tiết 3, sang tiết 4 
	10 giờ 30: các lớp có học sinh tham gia bơi học tiết 4

	11 giờ 05: Tan học 
	11 giờ 05: Tan học 


*Ghi chú:  Trên đây là lịch trống trường bắt đầu thực hiện từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019. 

